Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB). 
- Tên gói thầu: Trang bị xe ô tô chở nguời phục vụ công tác quản lý dự án của NPTPMB
Mục đích: Bổ sung, thay thế xe ô tô cũ, hỏng hoặc đã qua sử dụng nhiều năm tại Ban Quản lý dự án truyền tải điện 
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Tầng 4, 5 Tòa nhà Sao Mai Plaza, Lô 03, 04-3A KCN Hoàng Mai, 435A đường Tam Trinh, P. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Giá trị dự toán: 1.589.254.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế VAT 10%).
- Năm tài chính của dự toán mua sắm: năm 2025.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn đầu tư phát triển.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Các yêu cầu mua sắm 01 xe 07 chỗ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Quản lý dự án truyền tải điện năm 2025

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu, máy xăng, sản xuất năm 2025
	Chiếc
	01


b) Yêu cầu thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Nội dung
	Thông số
	Nhà thầu chào

	Nhãn hiệu /Tên thương mại của xe 
	Nhà thầu khai báo
	

	Loại xe
	Chở người
	

	Xuất xứ (Nước sản xuất) 
	Xe nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp tại Việt Nam (Nhà thầu khai báo)
	

	Năm sản xuất
	Từ năm 2025 trở lại đây
	

	Mã kiểu loại
	SUV
	

	Kích thước và trọng lượng
	
	

	Số chỗ ngồi
	07 chỗ
	

	Động cơ
	
	

	Loại động cơ
	2TR-FE (2.7L)
	

	Loại nhiên liệu
	Xăng/Petrol
	

	Chế độ lái
	Eco/Power
	

	Hệ thống truyền động
	Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử
	

	Hộp số
	Số tự động 6 cấp
	

	Hệ thống treo
	 
	

	Trước
	Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng
	

	Sau
	Phụ thuộc, liên kết 4 điểm
	

	Hệ thống lái
	
	

	Trợ lực tay lái
	Thủy lực biến thiên theo tốc độ
	

	Vành & lốp xe
	
	

	Loại vành
	Mâm đúc
	

	Lốp dự phòng
	Mâm đúc
	

	Phanh
	
	

	Trước
	Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc
	

	Sau
	Đĩa/Disc
	

	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5
	

	NGOẠI THẤT
	
	

	Cụm đèn trước
	
	

	Đèn chiếu gần
	LED
	

	Đèn chiếu xa
	LED
	

	Đèn chiếu sáng ban ngày
	Có
	

	Hệ thống điều khiển đèn tự động
	Có
	

	Hệ thống cân bằng góc chiếu
	Tự động
	

	Chế độ đèn chờ dẫn đường
	Có
	

	Cụm đèn sau
	LED
	

	Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba)
	LED
	

	Đèn sương mù
	
	

	Trước
	LED
	

	Sau
	LED
	

	Gương chiếu hậu ngoài
	
	

	Chức năng điều chỉnh điện
	Có
	

	Chức năng gập điện
	Có
	

	Tích hợp đèn báo rẽ
	Có
	

	Màu
	Cùng màu thân xe
	

	Gạt mưa
	
	

	Trước
	Gián đoạn, điều chỉnh thời gian 
	

	Sau
	Có (gián đoạn)
	

	Chức năng sấy kính sau
	Có
	

	Ăng ten
	Dạng vây cá
	

	Tay nắm cửa ngoài xe
	Mạ crôm
	

	NỘI THẤT
	
	

	Tay lái
	
	

	Loại vô lăng
	3 chấu
	

	Chất liệu
	Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc
	

	Nút bấm điều khiển tích hợp
	Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay
	

	Điều chỉnh
	Chỉnh tay 4 hướng
	

	Lẫy chuyển số 
	Có
	

	Gương chiếu hậu trong
	Chống chói tự động
	

	Tay nắm cửa trong xe
	Mạ crôm
	

	Cụm đồng hồ
	
	

	Loại đồng hồ
	Optitron
	

	Đèn báo chế độ Eco
	Có
	

	Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu
	Có
	

	Chức năng báo vị trí cần số
	Có
	

	Màn hình hiển thị đa thông tin
	Có
	

	Chức năng điều chỉnh độ sáng của cụm đồng hồ
	Có
	

	Ghế
	
	

	Chất liệu bọc ghế
	Da
	

	Ghế trước
	
	

	Loại ghế
	Loại thể thao
	

	Điều chỉnh ghế lái
	Chỉnh điện 8 hướng
	

	Điều chỉnh ghế hành khách
	Chỉnh điện 8 hướng
	

	Ghế sau
	
	

	Hàng ghế thứ hai
	Gập lưng ghế 60:40 một chạm, 
chỉnh cơ 4 hướng
	

	Hàng ghế thứ ba
	Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên
	

	Tựa tay hàng ghế sau
	Có
	

	TIỆN NGHI
	
	

	Hệ thống điều hòa
	Tự động 2 vùng
	

	Cửa gió sau
	Có
	

	Hộp làm mát
	Có
	

	Hệ thống âm thanh
	
	

	Màn hình giải trí
	Màn hình cảm ứng 9 inch trở lên
	

	Số loa
	11 loa JBL
	

	Cổng kết nối USB
	Có
	

	Kết nối Bluetooth
	Có
	

	Kết nối điện thoại thông minh không dây
	Có
	

	Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm
	Có
	

	Khóa cửa điện
	Có
	

	Chức năng khóa cửa từ xa
	Có
	

	Cửa sổ điều chỉnh điện
	Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)
	

	Cốp điều khiển điện
	Có
	

	Hệ thống điều khiển hành trình
	Có
	

	AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
	 
	

	Hệ thống báo động
	Có
	

	Hệ thống mã hóa khóa động cơ
	Có
	

	AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
	
	

	Hệ thống cảnh báo điểm mù
	Có
	

	Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
	Có
	

	Chống bó cứng phanh
	Có
	

	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp
	Có
	

	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử
	Có
	

	Hệ thống cân bằng điện tử
	Có
	

	Hệ thống kiểm soát lực kéo
	Có
	

	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có
	

	Hệ thống hỗ trợ đổ đèo
	Có
	

	Đèn báo phanh khẩn cấp
	Có
	

	Camera
	Camera 360
	

	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	
	

	Sau
	Có
	

	Góc trước
	Có
	

	Góc sau
	Có
	

	AN TOÀN BỊ ĐỘNG
	
	

	Túi khí
	
	

	Túi khí người lái & hành khách phía trước
	Có
	

	Túi khí bên hông phía trước
	Có
	

	Túi khí rèm
	Có
	

	Túi khí đầu gối người lái
	Có
	



1.3. Các yêu cầu khác
- Bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của Hãng tối thiểu trong vòng 36 tháng hoặc 100.000 km theo điều kiện nào đến trước

